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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /01/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 
Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH:  04 nghị quyết 

1 Nghị quyết 

Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định 

một số nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ   

từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách 

Nhà nước thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025       

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 12 Quy 

định ban hành kèm theo Nghị quyết 

- Bãi bỏ Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 7, 

Điều 9,    Điều 11 Quy định ban hành 

kèm theo Nghị quyết 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

02/2024/NQ-HĐND 

ngày 03/4/2024 của 

Hội đồng nhân dân    

tỉnh Ninh Bình 

15/4/2024 

2 Nghị quyết 

Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND 

ngày 10/3/2023 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định 

chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 

nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2025 

- Sửa đổi tên gọi của Nghị quyết; sửa 

đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 

- Sửa đổi khoản 3 Điều 3; khoản 1 Điều 

4; bổ sung Điều 6; sửa đổi, bổ sung Điều 

8, Điều 9, Điều 11; thay thế cụm từ “hộ 

nghèo” bằng cụm từ “hộ gia đình có khó 

khăn về nhà ở” tại tên của Quy định và 

Điều 1, Điều 2, Điều 5, Điều 10, Điều 12 

của Quy định ban hành kèm theo       

Nghị quyết 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

31/2024/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2024 của 

Hội đồng nhân dân   

tỉnh Ninh Bình 

04/12/2024 
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3 Nghị quyết 

Nghị quyết số 104/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc quyết 

định mức học phí đối với cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập từ năm học 2023 - 2024    

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

- Sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 

- Bãi bỏ khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết 

Được sửa đổi bởi Nghị 

quyết số 04/2024/NQ-

HĐND ngày 07/6/2024 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Ninh Bình 

07/6/2024 

4 Nghị quyết 

Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND 

ngày 20/9/2024 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định 

phân cấp thẩm quyền quyết định 

trong việc quản lý, sử dụng tài sản 

công và thẩm quyền quyết định việc 

mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình 

- Sửa đổi tên gọi của Nghị quyết; sửa 

đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 

- Sửa đổi tên gọi của Quy định; khoản 1 

Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4; bổ sung 

Điều 4a vào sau Điều 4; sửa đổi Điều 6, 

Điều 7, Điều 9; sửa đổi, bổ sung Điều 

10; sửa đổi Điều 11, Điều 12; bổ sung 

Điều 16a vào sau Điều 16, bổ sung Điều 

16b vào sau Điều 16a; bổ sung điều 16c 

vào sau Điều 16b của Quy định ban hành 

kèm theo Nghị quyết 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

27/2024/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2024 của 

Hội đồng nhân dân   

tỉnh Ninh Bình 

04/12/2024 

II VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: 10 quyết định 

1 
Quyết định 

 

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về 

giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Bãi bỏ khoản 2, Điều 3 Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 

số 96/2024/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2024 của   

Ủy ban nhân dân      

tỉnh Ninh Bình 

02/12/2024 

2 Quyết định 
Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế về 

Sửa đổi Điều 4, khoản 1 Điều 7, khoản 1 

Điều 10, Điều 14; sửa đổi, bổ sung 

khoản 2, khoản 3 Điều 21; bổ sung 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

18/2024/QĐ-UBND 

20/02/2024 

https://dbqh.hdnd.ninhbinh.gov.vn/van-ban/nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2023-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-598.html
https://dbqh.hdnd.ninhbinh.gov.vn/van-ban/nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2023-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-598.html
https://dbqh.hdnd.ninhbinh.gov.vn/van-ban/nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2023-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-598.html
https://dbqh.hdnd.ninhbinh.gov.vn/van-ban/nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2023-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-598.html
https://dbqh.hdnd.ninhbinh.gov.vn/van-ban/nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2023-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-598.html
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đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

khoản 5 Điều 22 Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định 

ngày 07/02/2024 của 

Ủy ban nhân dân     

tỉnh Ninh Bình 

3 Quyết định 

Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế 

quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 3; điểm b 

khoản 4, điểm d khoản 5 và bổ sung 

điểm đ vào sau điểm d khoản 5 Điều 4; 

bổ sung khoản 7, khoản 8, Điều 4;  sửa 

đổi Điều 8, Điều 10 ; sửa đổi, bổ sung 

điểm c, d, e khoản 2 Điều 12; điểm a 

khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 14; điểm b 

khoản 5, điểm c khoản 6 Điều 15; ổ sung 

khoản 3 vào Điều 16 Quy chế ban hành 

kèm theo Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

14/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2024 của 

Ủy ban nhân dân     

tỉnh Ninh Bình 

06/02/2024 

4 Quyết định 

Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về 

cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật 

tự xây dựng và quản lý an toàn lao 

động trong thi công xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 14, Điều 15, 

Điều 16,  Điều 23 Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định 

- Bãi bỏ Điều 17, Điều 18, Điều 19 và từ 

Điều 24 đến Điều 30 Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định 

 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

43/2024/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2024 của   

Ủy ban nhân dân       

tỉnh Ninh Bình 

25/6/2024 

5 Quyết định 

Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình quy định cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

20/2024/QĐ-UBND 

ngày 29/02/2024 của 

Ủy ban nhân dân      

tỉnh Ninh Bình 

15/3/2024 

6 
Quyết định 

 

Quyết định số 66/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

Bãi bỏ điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 

Điều 4 Quy định mức thu, quản lý và sử 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 

số 96/2024/QĐ-UBND 
02/12/2024 
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tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung Điều 

4 quy định mức thu, quản lý và sử 

dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích 

bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết 

định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 

16/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 

hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh được sửa đổi, 

bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 

66/2022/QĐ- UBND ngày 07/12/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ngày 20/11/2024 của   

Ủy ban nhân dân       

tỉnh Ninh Bình 

7 Quyết định 

Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND 

ngày 29/08/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết 

định Bộ đơn giá nhà cửa, vật kiến 

trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Phần I - Bộ đơn giá nhà cửa, vật kiến 

trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban 

hành kèm theo Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

68/2024/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2024 của 

Ủy ban nhân dân      

tỉnh Ninh Bình 

25/10/2024 

8 Quyết định 

Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình 

- Bãi bỏ đoạn mở đầu “Cấp, cấp lại, gia 

hạn, thu hồi Giấy phép lao động và xác 

nhận người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc trong khu 

công nghiệp” và cụm từ “tiếp nhận báo 

cáo tình hình sử dụng người lao động 

nước ngoài” tại điểm đ khoản 2 Điều 3 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định 

- Bãi bỏ đoạn “tiếp nhận báo cáo giải 

trình của doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước 

ngoài đối với từng vị trí công việc mà 

người Việt Nam chưa đáp ứng được” tại 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 

định số 63/2024/QĐ-

UBND ngày 20/9/2024 

của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình 

01/10/2024 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2018/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=16/5/2018&eday=16/5/2018
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=2934
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=2934
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=2934
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=2934
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điểm c khoản 3 Điều 3 Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định 

9 Quyết định 

Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung, điều 

chỉnh một số nội dung tại Quyết định 

số 48/2019/QĐ-UBND ngày 

27/9/2019 của Ủy ban nhân dân      

tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất 

giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Điều chỉnh cục bộ giá đất ở, giá đất 

thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh 

doanh đối với 59 vị trí, đoạn đường; bổ 

sung giá đất ở, giá đất thương mại dịch 

vụ, giá đất sản xuất kinh doanh đối với 

161 vị trí, đoạn đường; điều chỉnh tên 

đối với 12 vị trí, đoạn đường thuộc phần 

II: Bảng điều chỉnh, bổ sung giá đất phi 

nông nghiệp tại Bảng số 01 đến Bảng số 

08 ban hành kèm theo Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

84/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2024 của 

Ủy ban nhân dân      

tỉnh Ninh Bình 

31/10/2024 

10 Quyết định 

Quyết định số 65/2023/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số quy định của Điều lệ Sáng 

kiến được ban hành theo Nghị định số 

13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của 

Chính phủ; đánh giá, công nhận hiệu 

quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 

của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 

học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Điều 1, Điều 2, Chương III, Chương IV, 

Điều 15,  Điều 17 Quy định ban hành     

kèm theo Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

62/2024/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2024 của   

Ủy ban nhân dân     

tỉnh Ninh Bình 

01/10/2024 

Tổng số: 14 văn bản quy phạm pháp luật (04 nghị quyết, 10 quyết định) 

 

http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=2940
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=2940
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=2940
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=2940
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=2940
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=2940
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=2940
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